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BÁO CÁO NGÀNH HÀNG RAU QUẢ QUÝ 3 - 2006
Nhóm chuyên gia rau quả

1. Tình hình sản xuất rau quả
a) Tình hình sản xuất rau

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích gieo trồng rau đậu các loại của cả nước tăng liên tục trong quý 3, mức độ vượt so với cùng kỳ năm 2005 cũng có xu hướng tăng. Tính đến ngày 15/9/2006, cả nước đã gieo trồng được 675 nghìn ha rau đậu các loại, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2005.
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Nguồn: Báo cáo hàng tháng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2006

Theo Cục Bảo vệ thực vật, 6 tỉnh phía Bắc gồm thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc có tổng cộng 186 nghìn ha trồng rau thì 8,4% là rau an toàn (gần 16 nghìn ha). Trong đó thành phố Hà Nội có diện tích rau an toàn lớn nhất, đạt trên 10,38 nghìn ha. Từ năm 2003 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với 6 tỉnh này triển khai thử nghiệm trên một nghìn ha mô hình sản xuất rau an toàn để từng bước nhân rộng việc cung cấp rau sạch cho người tiêu dùng. Kế hoạch đặt ra là tăng diện tích rau an toàn của 6 tỉnh lên 80-90% trong giai đoạn 2006-2010. Cục Bảo vệ thực vật cũng đang triển khai dự án “Hướng dẫn nông dân xây dựng mô hình và sản xuất rau an toàn theo hướng GAP” tại 28 tỉnh thành phố, bao gồm 6 tỉnh nói trên và 22 tỉnh phía Nam (từ Ninh Thuận trở vào). GAP được hiểu là sản phẩm khi đưa ra phải đảm bảo an toàn cho môi trường, cho người sản xuất và cho người tiêu dùng. Những điều kiện để sản xuất rau an toàn là:
· Đất trồng: Phải cao ráo, thoát nước tốt có tầng canh tác dày (20-30 cm). Không chịu ảnh hưởng của chất thải công nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang, khu dân cư đông đúc… Không nhiễm các hoá chất độc hại cho con người và môi trường. 

· Nước tưới: Chỉ dùng nước giếng khoan, nếu nước từ các ao hồ sông rạch thì phải sạch, lưu thông tốt. Không dùng nước thải từ khu công nghiệp, thành phố, bệnh viện, ao tù nước đọng. 

· Phân bón: Chỉ sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng, rơm rạ mục,…) đã ủ hoai mục. Sử dụng hợp lý và cân đối các loại phân hoá học, đảm bảo hàm lượng đạm (N) dưới mức cho phép của Tổ chức Y tế thế giới trên từng loại rau. Ngưng bón phân hoá học trên rau ăn lá từ 7-10 ngày trước khi thu hoạch, trên các loại rau dài ngày phải từ 10-12 ngày. Đối với phân bón lá phải đảm bảo thời gian cách ly từ 5-10 ngày. Hạn chế tối đa việc sử dụng chất kích thích và điều hoà sinh trưởng. 

· Thuốc BVTV: Không sử dụng thuốc bộ cấm sử dụng, có thể sử dụng các loại thuốc sinh học hay vi sinh, nhất thiết phải đảm bảo thời gian cách ly. 
Ngoài ra Việt Nam cũng đòi hỏi khắt khe hơn so với các nước ASEAN trong sản xuất rau an toàn theo hướng GAP: bên cạnh việc đảm bảo sản phẩm rau an toàn, có chất lượng thì các yếu tố khác trong quá trình sản xuất cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình và phải có sổ sách ghi chép hoặc đóng dấu cho các lô hàng xuất ra ngoài để có thể truy nguyên lại nguồn gốc.
Việc phát triển trồng rau an toàn là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh toàn xã hội đang rất quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm đối với rau xanh. Tuy nhiên, Cục Bảo vệ thực vật cho biết diện tích trồng rau chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng diện tích canh tác của các địa phương, vùng sản xuất rau an toàn hầu hết nhỏ lẻ, manh mún, dẫn tới khó khăn trong quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Quy trình sản xuất rau an toàn thiếu đồng nhất, các địa phương cũng chưa quan tâm đầu tư quản lý chỉ đạo sản xuất rau an toàn, khiến diện tích rau an toàn đạt thấp so với kế hoạch, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. 
b) Tình hình sản xuất quả

Sản lượng trái cây thu hoạch trong quí 3 giảm so với quí 2 do các loại trái cây: vải, xoài, mận, đào, sầu riêng, chôm chôm, … hết vụ thu hoạch hoặc vào cuối vụ sản lượng đạt thấp, cho dù một số loại trái cây: thanh long, bưởi, cam, quýt, dứa vẫn cho thu hoạch khá.  Cụ thể.

· Nhãn: 
Sản lượng nhãn của Việt Nam sản xuất trong quí 3 chủ yếu từ các tỉnh Nam Bộ. Vào đầu quí 3, có một phần nhãn sản xuất từ miền Bắc và miền Trung, tuy nhiên sản lượng thấp và chủ yếu cung cấp cho thị trường gần. Trong 2 tháng cuối của quí 3, khoảng 75% sản lượng nhãn cung cấp cho thị trường cả nước là từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sản xuất nhãn chín muộn là một trong những giải pháp quan trọng để kéo dài thời vụ nhãn ở các tỉnh phía Bắc, nhất là đối với giống nhãn ngon ở phía Bắc cho thị trường với giá cao. Ở các tỉnh miền Bắc tuy đã chọn được một số giống nhãn chín muộn tuy nhiên diện tích trồng còn ít hơn nữa chủ yếu đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nên sản lượng nhãn chín muộn ở các tỉnh miền Bắc rất hạn chế. 
Diện tích nhãn của Nam Bộ trong quí 3 đạt khoảng 72,5 ngàn ha, phân bố ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ (24,8 ngàn ha) và đồng bằng sông Cửu Long (47,7 ngàn ha). Các tỉnh nhãn cho thu hoạch với sản lượng nhãn lớn trong quí 3 gồm:  Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Nai. Tiền Giang và Bến Tre vẫn là 2 thị trường đầu mối thu mua và cung ứng nhãn lớn nhất trong quí 3, tại đây không chỉ là nơi cung cấp nhãn tươi lớn nhất cho thị trường nội địa và xuất khẩu mà còn là nơi tập trung nhiều lò sấy nhãn xuất khẩu, tuy nhiên những tháng quí 3 phần lớn các lò sấy hoạt động cầm chừng do giá cả nhãn sấy chào hàng thị trường Trung Quốc đạt thấp. 

Trong quí 3, giống nhãn Tiêu da bò là giống nhãn chủ lực cung ứng cho thị trường, dưới dạng ăn tươi và làm nguyên liệu cho các lò sấy nhãn và làm nhãn tươi xuất khẩu. Nhìn chung sản lượng nhãn thu hoạch và cung ứng cho thị trường trong quí 3 giảm khoảng 30% so với quí 2.   
· Thanh long
Quý 3 là thời gian thanh long thu hoạch chính vụ. Hầu hết sản lượng thanh long Việt Nam được cung cấp từ các tỉnh: Bình Thuận, Tiền Giang, Long An. Sản lượng thanh long quí 3 đạt cao nhất so với các quí trong năm, chủ yếu do thanh long thu hoạch rộ theo mùa vụ tự nhiên. 

· Dứa

Trong quí 3, sản lượng dứa thu hoạch và cung cấp cho thị trường cả nước giảm nhiều so với quí 2, do các tỉnh phía Bắc và miền Trung giảm hẵn sản lượng, chỉ có một bộ phận thu hoạch trong tháng 7. Tuyệt đại bộ phận sản lượng dứa tươi cung cấp cho thị trường trong quí 3 là từ đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên sản lượng dứa ở đây cũng giảm so với quí 2. Tiền Giang và Kiên Giang là 2 địa phương có diện tích dứa cho thu hoạch lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Có 2 nhà máy chế biến dứa lớn tại hai tỉnh này, ngoài ra còn một số nhà máy khác ở Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh cũng có thu mua chế biến dứa. 

· Nhóm cây có múi 

Quí 3 là thời kỳ cây có múi ở đồng bằng sông Cửu Long cho thu hoạch chính vụ, sản lượng tăng mạnh so với quí 2 và tăng dần từ đầu quí đến cuối quí. Ngoài sản lượng thu hoạch từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (chiếm khoảng 60% sản lượng trái cây có múi của cả nước trong quí 3) còn có một lượng cung đáng kể  từ các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ vào thời gian cuối quí 3. Trong quí 3, cả nước có khoảng 95 ngàn ha cây có múi cho thu hoạch. Các địa phương có sản lượng trái cây có múi thu hoạch lớn trong quí 3 là Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh long, Đồng Tháp. 

Cam sành ở đồng bằng sông Cửu Long được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng, trong số đó thị trường TP.HCM và thị trường Hà Nội là 2 thị trường tiêu thụ lớn nhất. Giá bán thấp, mặt khác năng suất cũng bị sa sút do ảnh hưởng của bệnh vàng lá Greening, vàng lá thối rễ... làm cho người trồng cam sành ở đồng bằng sông Cửu Long đang gặp nhiều khó khăn. Với bưởi, hiện nay bưởi 5 roi là giống chiếm tỷ trọng sản lượng lớn, nhất là thị trường các tỉnh phía Nam. Bưởi 5 roi có mặt ở nhiều thị trường trong cả nước, trong khi một số giống bưởi ngon khác như bưởi Phúc Trạch, bưởi Đoan Hùng ...thị trường chưa mở rộng, chủ yếu do sản lượng còn hạn chế. Bưởi da xanh ở Nam Bộ là giống bưởi ngon nổi tiếng, giá cao, được trồng nhiều ở Bến Tre, do sản lượng chưa nhiều nên phục vụ chủ yếu thị trường phía Nam. Bưởi lông Cỏ Cò là giống bưởi có chất lượng khá, được trồng nhiều ở Tiền Giang (tập trung chủ yếu ở huyện Cái Bè), giống bưởi này có đặc điểm ra trái quanh năm, năng suất khá cao, giá bán trung bình, hiện đang có thị trường tiêu thụ tướng đối rộng. 

2. Tình hình thị trường rau quả trong nước
a) Tình hình thị trường rau
Trong tháng 7, giá một số mặt hàng rau, củ, quả cuối vụ lại tăng mạnh như: bí xanh, dưa chuột, cà chua tăng khoảng 6 - 9% so với tháng trước. Chỉ số nhóm hàng thực phẩm tháng 7/2006 so với tháng 12 năm trước là 105,2%, tăng 5,2%. Tháng 8 và 9, do mưa lớn diễn ra tại nhiều địa phương gây ngập úng, đồng thời nhiều loại rau quả chuyển vụ nên giá tiếp tục tăng. 
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Nguồn: ICARD 2006
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Nguồn: ICARD 2006
Tháng 7, giá rau ở mức cao so với tháng 6 do mưa nhiều, lượng cung ít. Giá bắp cải trắng, cải thảo, đậu Hà Lan tại chợ Đà Lạt tăng liên tục từ đầu tháng 7 đến tuần đầu tháng 8. Tuy nhiên, sang tuần thứ 2 của tháng 8, giá các loại rau bắt đầu giảm do lượng cung nhiều, sức tiêu thụ giảm. Xu hướng giảm giá này vẫn tiếp tục trong tháng 9. Riêng tuần cuối tháng 9, giá rau tăng mạnh do thời tiết không thuận, mưa nhiều. Giá bầu, mướp đắng, bí xanh, xà lách búp, xà lách lụa tại Thủ Đức đều tăng 1500 đến 2000 đ/kg do phải trồng rau trong nhà lưới, sản lượng ít, cung không đủ cầu.
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Nguồn: ICARD 2006
Giá dưa chuột và cà chua tại thị trường phía Bắc có xu hướng tăng trong quý 3, nhất là trong tháng 9 do cuối vụ thu hoạch. Không có sự khác biệt đáng kể giữa giá dưa chuột Việt Nam tại chợ Cốc Lếu và chợ Long Biên, nhưng lại có chênh lệch lớn giữa giá bán buôn cà chua Trung Quốc nhập khẩu tại chợ Cốc Lếu và chợ Long Biên. Nguyên nhân có thể là do cà chua nhập khẩu phải mất chi phí vận tải từ biên giới về Hà Nội, còn dưa chuột có thể lấy nguồn từ ngay Lào Cai. Một lý do khác nữa có thể là do khó phân biệt giữa cà chua Trung Quốc và cà chua Việt Nam, thể hiện qua giá bán lẻ cà chua Việt Nam và Trung Quốc bằng nhau.
b) Tình hình thị trường quả
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Nguồn: ICARD 2006
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Nguồn: ICARD 2006
Nửa đầu tháng 7, giá quả ổn định ở mức thấp do nhiều loại quả đang giữa vụ thu hoạch, chủng loại phong phú, nguồn cung dồi dào. Riêng giá vải tại Thủ Đức đạt mức cao do sắp hết vụ. Đến cuối tháng giá quả nhìn chung tăng nhẹ do cung ít. 

Sang tháng 8, giá biến động ít nhưng trung bình đạt mức cao hơn tháng 7. Riêng ngày rằm tháng 7 thứ nhất theo lịch âm (ngày 8/8 dương lịch) giá tăng nhẹ do là ngày lễ theo phong tục, cầu các loại quả nói chung tăng mạnh. Giá nhãn tăng từ tuần thứ 2 của tháng 8 do nhãn Bắc hết mùa. Sầu riêng cuối vụ nên cung ít. Đặc biệt giá cam sành giảm liên tục từ giữa tháng 8 do mưa nhiều, sản lượng tăng. Lượng cung chôm chôm cũng tăng làm giá giảm nhẹ. 

Tháng 9 giá nhìn chung giảm nhẹ về mức tương đương đầu tháng 7, trừ giá nhãn và chôm chôm ở các tỉnh phía Nam cao hơn tháng 8 do nhu cầu xuất khẩu và cung ứng cho các tỉnh phía Bắc. Những loại quả vào vụ như chuối, bưởi, cam, giá giảm do sản lượng tăng.
Nhìn chung cả quý 3, giá dứa tăng so với quý trước do nhu cầu dứa nguyên liệu cao trong khi nguồn cung giảm sút. Giá nhãn tăng nhưng không nhiều do phụ thuộc thị trường Trung Quốc, mặc dù sản lượng nhãn quý 3 giảm. Giá cam sành quí 3 rất thấp so với quí 2 và giảm nhanh chóng từ đầu quí đến cuối quí. Do vào vụ thu hoạch với sản lượng lớn nên giá bưởi cũng giảm như giá như những loại trái cây có múi khác, nhưng tương đối ổn định hơn so với cam sành. Tương tự, giá thanh long cũng giảm so với quý 1 và 2 do cung lớn trong khi cầu nội địa không tăng kịp.
3. Tình hình xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2005 ước tính đạt 250 triệu USD, tăng hơn 5 lần so với 46 triệu USD năm 1986. 6 tháng đầu năm 2006, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 136 triệu đô la Mỹ, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2005, đạt 48,6% kế hoạch năm.
Bảng 1 - Tình hình xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2006
	 
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2006
	Ước thực hiện 6 tháng 2006
	Thực hiện 6 tháng 2005
	So sánh (%)

	
	
	
	
	
	6T-2006
/6T-2005
	6T-2006/
KH 2006

	Kim ngạch xuất khẩu

trong đó: 
	Tr. USD
	37750
	18728
	14897
	125,7
	49,6

	Hàng rau quả
	Tr.USD
	280
	136
	119
	114,3
	48,6


Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2006 

Theo Vinanet, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả cả nước trong tháng 9/2006 đạt 24.790.434 USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 9 tháng đầu năm lên 195.715.208 USD, tăng 32,2% so với tháng 8/2006. Đây là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong quý 3/2006.  
Bảng 2 - Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam phân theo nước nhập khẩu 

	Tên nước
	Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 (USD)
	Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 (USD)
	Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 (USD)
	Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 (USD)
	Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng (USD)

	Đài Loan
	3 166 510
	2 897 109
	2 024 621
	2 408 937
	22 043 787

	Nhật Bản
	2 210 520
	2 151 892
	1 994 621
	1 904 129
	20 359 514

	Trung Quốc
	1 709 200
	1 670 152
	1 819 573
	2 579 838
	17 919 182

	Liên Bang Nga
	1 363 972
	1 514 916
	1 912 133
	1 693 514
	17 488 623

	Mỹ
	1 250 641
	1 891 298
	1 932 768
	1 848 626
	12 693 408

	Hồng Kông
	 779 674
	 765 663
	 869 906
	1 151 633
	7 363 117

	Hà Lan
	 60 211
	 397 857
	 550 886
	 85 982
	6 856 781

	Singapore
	 579 584
	 627 285
	 770 874
	 627 041
	5 585 060

	Thái Lan
	 219 383
	 433 431
	 621 228
	1 034 998
	5 399 866

	Hàn Quốc
	 464 225
	 464 499
	 55 202
	 891 893
	5 319 806

	Các nước khác
	9 175 054
	7 539 675
	6 197 319
	10 563 843
	74 686 064

	Tổng
	20 978 974
	20 353 777
	18 749 131
	24 790 434
	195 715 208


Nguồn: Vinanet 2006

Thị trường xuất khẩu rau quả lớn của Việt Nam vẫn là Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga. Với số dân đông và tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng một khi khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc được hình thành. Kim ngạch buôn bán giữa 2 nước tăng 74%/năm. Năm 2005, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,73 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2004 (năm 2000 mới đạt 2,46 tỷ USD). Dự báo con số này sẽ đạt 10 tỷ USD năm 2006 và 2007. Hiện tại thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc chiếm hơn 10 % kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Trung Quốc là nước xếp thứ nhất trong số các nước xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam và đứng thứ 3 trong số các nước nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là: dầu thô, cao su, dầu thực vật, gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ dán, quặng sắt, chất dẻo, hải sản, rau xanh, hoa quả. Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc các mặt hàng: xe máy CKD và IKD, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phân bón, sắt thép các loại, rau quả,… Do giữa hai nước có đường biên giới chung nên lộ trình giảm thuế trong AC-FTA sẽ đem lại cơ hội to lớn để tăng thương mại song phương của cả hai nước.

Bảng 3 - Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc

	Mặt hàng nông sản chính xuất sang Trung Quốc
	Thứ tự của Trung Quốc trong tổng số các thị trường xuất khẩu
	Kim ngạch xuất khẩu năm 2004 (triệu đô la Mỹ)
	Kim ngạch xuất khẩu năm 2005 (triệu đô la Mỹ)
	Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2005 so với năm 2004 (%)
	Tỷ lệ xuất khẩu sang Trung Quốc trong tổng trị giá xuất khẩu năm 2005 (%)

	
	2004
	2005
	
	
	
	

	Rau quả
	1/38
	1/34
	24.97
	34.94
	39.93
	17.42

	Cao su
	1/35
	1/32
	357.93
	519.20
	45.06
	65.98

	Điều
	2/33
	2/29
	70.22
	97.37
	38.66
	20.00

	Chè
	4/34
	4/18
	3.50
	6.08
	73.71
	9.16

	Dầu mỡ động thực vật
	4/9
	6/7
	2.35
	1.26
	-46.38
	8.12

	Gạo
	7/34
	7/22
	19.21
	11.97
	-37.69
	1.56

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	8/42
	6/41
	35.08
	60.34
	72.01
	3.90

	Cà phê
	17/40
	16/37
	5.89
	7.63
	29.54
	1.40


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Vụ Kế hoạch, 2006

Tuy nhiên Việt Nam luôn nhập siêu trong ngoại thương với Trung Quốc và lượng nhập siêu có xu hướng tăng, từ 200 triệu năm 2000 lên 500 triệu đô la Mỹ năm 2001 và tăng tới 1726 và 1728 triệu đô la Mỹ trong 2 năm 2003 và 2004. Số liệu thống kê từ Bộ Thương mại cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc đã giảm từ 142,8 triệu USD năm 2001 xuống còn 35 triệu USD năm 2005. Trong đó, riêng rau quả - mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong khối lượng xuất khẩu năm 2004 chỉ đạt 20 triệu USD, bằng 14% so với kim ngạch xuất khẩu rau quả cao nhất là năm 2001, và chỉ bằng 29,65% so với năm 2003. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Trung Quốc lại tăng từ 30,9 triệu USD năm 2001 lên 80,2 triệu USD năm 2005. Dự báo kim ngạch nhập khẩu rau quả Trung Quốc vào Việt Nam năm 2006 sẽ còn lớn hơn nữa. Điều này khiến Trung Quốc từ một thị trường nhập siêu, tiêu thụ đến 50% sản lượng rau quả Việt Nam đã trở thành nhà xuất khẩu với kim ngạch luôn xuất siêu vào Việt Nam. Có thể nói Việt Nam đã để tuột mất cơ hội do chương trình thu hoạch sớm (Early Harvest Program - EHP) mang lại. Trong khi đó hàng xuất khẩu của Thái Lan vào Trung Quốc tăng mạnh, năm 2004 đạt 445 triệu đô la Mỹ, tăng 81% so với năm 2004.
Ngoài ra, Mỹ, Ấn Độ, Tây Âu là những thị trường tiềm năng cho rau quả Việt Nam, tuy nhiên đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thương vụ Việt Nam tại Mỹ nhận định, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ năm 2006 có thể đạt từ 7,3-7,7 tỷ USD. Một số doanh nghiệp nhập khẩu lớn như Wal Mart hay Safeway của Mỹ trước đây chưa có quan hệ kinh doanh với Việt Nam hoặc còn qua trung gian hoặc đang có kế hoạch di chuyển sản xuất ra nước ngoài đã chọn Việt Nam là thị trường chiến lược. Một số doanh nghiệp Mỹ đang có quan hệ làm ăn với Trung Quốc cũng muốn mở rộng hoặc chuyển kinh doanh sang Việt Nam.
Bảng 4 - Kim ngạch xuất nhập khẩu rau quả và hạt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Đơn vị: nghìn đô la Mỹ

	
	Rau quả Mỹ nhập vào Việt Nam
	Rau quả Việt Nam xuất sang Mỹ

	
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	8 tháng đầu 2006
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	8 tháng đầu 2006

	Rau tươi, đông lạnh hoặc sơ chế; củ và các sản phẩm rau ăn được khác dạng tươi hoặc khô
	  18
	  0
	  0
	  29
	  116
	  152
	  140
	  859

	Rau củ chế biến
	  153
	  189
	  219
	 1 290
	  674
	  646
	 1 107
	 5 834

	Quả và hạt (không bao gồm hạt có dầu), tươi hoặc khô
	  278
	  196
	 1 305
	 3 812
	 13 942
	 14 322
	 15 118
	104 032

	Quả chế biến và sản phẩm từ quả (không bao gồm nước quả)
	  0
	  23
	  0
	  155
	 2 191
	 2 910
	 1 572
	 14 829

	Nước quả, nước rau, không bao gồm nước rau quả lên men
	  0
	  5
	  0
	  102
	  21
	  68
	  58
	 1 018

	Tổng các mặt hàng rau quả và hạt
	  449
	  413
	 1 524
	 5 388
	 16 944
	 18 098
	 17 995
	 126 572

	Tổng tất cả các mặt hàng
	 88 118
	 88 511
	 88 008
	 625 868
	 930 941
	 836 719
	 867 269
	6 009 772


Nguồn: Cơ quan thống kê Hoa Kỳ 2006

Ghi chú: 1) Kim ngạch nhập khẩu hàng từ Mỹ vào Việt Nam được tính theo giá FAS, là giá tại cảng xuất của Mỹ, bao gồm giá bán, cước vận chuyển nội địa, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác để đưa hàng đến phương tiện chuyên chở tại cảng xuất khẩu của Mỹ (nhưng không bao gồm phí bốc dỡ hàng lên phương tiện chuyên chở).

2) Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ được tính theo giá CIF, là giá hàng hoá tại cảng đến đầu tiên trên đất Mỹ (không bao gồm thuế nhập khẩu của Mỹ).

4. Nhận định
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến rau quả Việt Nam thất thế ở thị trường Trung Quốc là do cạnh tranh từ rau quả Thái Lan. Trung Quốc và Thái Lan đã thoả thuận bỏ hẳn thuế nhập khẩu đối với 188 mặt hàng rau quả từ Thái Lan vào Trung Quốc từ 1/1/2003. Thái Lan cũng đã tập trung đầu tư lớn, mở đường thuỷ ngược sông Mê Kông chuyên chở rau quả, hải sản đến các tỉnh phía Tây của Trung Quốc, mở đường hàng không chở nông sản tươi sống sang Trung Quốc bán ngay trong ngày. Trong khi đó, điểm yếu sản xuất nhỏ lẻ, quy mô nhỏ; năng suất thấp và chất lượng không đều, chủ yếu là xuất thô, hàm lượng chế biến thấp... đã khiến hàng hoá nông sản Việt Nam, trong đó có rau quả, không cạnh tranh nổi trên thị trường Trung Quốc dẫn đến sụt giảm. Ngoài ra, Trung Quốc bỏ ưu đãi thuế biên mậu tại Quảng Tây nên rau quả Việt Nam khi nhập khẩu qua tỉnh này sẽ phải chịu mức thuế cao hơn đáng kể so với rau quả của Thái Lan. Một số sản phẩm rau quả Thái Lan trước đây chuyển qua Việt Nam rồi mới xuất khẩu sang Trung Quốc để hưởng ưu đãi thuế biên mậu nhưng từ năm 2004 đã xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc cũng chưa thống nhất được các hiệp định chung về kiểm dịch động thực vật, một số thoả thuận đã ký lại chậm phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện, khiến không chỉ rau quả mà nhiều nhóm hàng khác vấp phải rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Đây là một dấu hiệu cảnh báo những thách thức trong quá trình hội nhập của Việt Nam.
Bên cạnh đó, EHP mở cửa cho hàng hoá Việt Nam vào Trung Quốc cũng đồng nghĩa việc mở cửa cho sản phẩm của Trung Quốc và các nước khác vào Việt Nam. Theo Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nơi cung cấp hơn 50% lượng quả cho thành phố Hồ Chí Minh, nếu tháng 8/2005, hàng Trung Quốc về chợ chỉ chiếm 20% lượng rau củ quả hàng đêm, thì đến tháng 102006 con số này đã là 30-35%. Trái lại, những mặt hàng như hành tây, cà rốt, khoai tây, tỏi,... của Đà Lạt và các tỉnh đổ về thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn khoàng 2/3 so với cách đây 3 năm. Rau quả Trung Quốc nhập khẩu về vẫn là táo, lê, cà rốt, khoai tây, hành tỏi, cam quýt, súp lơ, gừng, nho, lựu, khoai môn sáp, cà chua,... Hầu hết những mặt hàng này Việt Nam đều có với chất lượng không thua kém, thậm chí còn hơn, nhưng do giá hàng Trung Quốc thường rẻ hơn hàng Việt Nam cùng loại từ 1000-3000 đ/kg và nhất là để được lâu (5-6 ngày vẫn tươi, trong khi rau củ quả của Việt Nam chỉ để được từ 2-3 ngày), mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người kinh doanh nên hàng rau củ quả Trung Quốc đang lấn sân hàng Việt Nam ngay trên thị trường nội địa.

Để tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, việc nghiên cứu mở rộng sang những thị trường tiềm năng như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Mỹ, Đức, Hồng Kông, Úc, New Zealand... là rất cần thiết. 
Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt
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Hộp 1 – Phát triển trồng rau an toàn ở Bà Rịa – Vũng Tàu


Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Bà Rịa – Vũng Tàu, mặc dù việc nghiên cứu đánh giá tiềm năng trồng rau an toàn ở tỉnh và tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật cho nông dân đã được tiến hành từ năm 1997 nhưng phải đến năm 2000, 5 mô hình trồng rau trong nhà lưới mới được thực hiện nhưng nhanh chóng “chết yểu”. Nguyên nhân là do người trồng rau phải vất vả trải qua rất nhiều bước để chứng minh được mẫu rau an toàn, trong khi đầu ra của sản phẩm không được đảm bảo. Đồng thời người trồng rau luôn nghĩ đầu tư trồng rau an toàn tốn kém, mất thêm công đoạn kiểm tra nên giá bán hẳn sẽ cao, khó được người mua châấ nhận. Tuy nhiên qua tham khảo và trồng thí điểm, chi cục đã chứng minh rằng chi phí trồng rau an toàn thấp hơn nhiều lần so với trồng thông thường vì giảm được lượng phân bón, tiết kiệm nước tưới, giảm công lao động, lại cho năng suất cao, trồng được nhiều vụ trong năm, kể cả khi mưa gió lớn. Rau được trồng trong nhà lưới nên hình thức đẹp hơn, dễ tiêu thụ, chỉ cần bán ngang giá với rau thường cũng đã lãi hơn nhiều lần. 


Anh Nguyễn Văn Nam, tổ trưởng tổ hợp tác rau an toàn Phước Hải, xã Tân Hải, huyện Tân thành cho biết một năm tổ canh tác 12 lứa rau, năng suất trung bình 20 tấn/ha/lứa, gấp đôi so với trồng rau thông thường, thu lãi chênh lệch so với trồng rau thường như trước đây gần 96 triệu đồng/ha. Đời sống các thành viên trong tổ 3 năm qua khá lên trông thấy. Tổ ban đầu chỉ có 24 hộ canh tác 8,4 ha, nay đã tăng lên 64 hộ với 14,5 ha. Số tổ sản xuất rau an toàn ở Bà Rịa- Vũng Tàu đã tăng lên 29 tổ, số hộ gia đình đến đăng ký trồng rau và xin hỗ trợ kỹ thuật trồng rau ngày một đông, chứng tỏ việc mở rộng diện tích rau an toàn của tỉnh là khả thi.


Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 2006
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